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Mua sắm
Giá cả, trả tiền và thử đồ.

Nơi chốn và đồ đạc
магази́н cửa hàng чек biên lai
суперма́ркет siêu thị де́ньги tiền
ры́нок chợ нали́чные tiền mặt
апте́ка hiệu thuốc ка́рта thẻ
ка́сса quầy thu ngân разме́р cỡ
цена́ giá приме́рочная phòng thử đồ
ски́дка giảm giá паке́т túi đựng
распрода́жа xả hàng сда́ча tiền thừa

Từ hữu ích
до́рого đắt бо́льше to hơn, nhiều hơn
дёшево rẻ ме́ньше nhỏ hơn, ít hơn
откры́то mở друго́й cái khác
закры́то đóng всё vậy là đủ

Ở quầy
Ско́лько э́то сто́ит?
Cái này bao nhiêu tiền?
Э́то сли́шком до́рого.
Đắt quá rồi.
У вас есть ски́дка?
Ở đây có giảm giá không?
Мо́жно приме́рить?
Tôi thử được không?

Я про́сто смотрю́.
Tôi chỉ xem thôi.
Я возьму́ э́то.
Tôi lấy cái này.
Мо́жно ка́ртой?
Tôi trả bằng thẻ được không?
Паке́т не ну́жен, спаси́бо.
Không cần túi, cảm ơn.

Rúp cũng đổi đuôi
Giá cả theo đúng quy tắc số đếm như mọi thứ khác: оди́н рубль, два рубля́, пять рубле́й. Bạn sẽ 
nghe đuôi này thường xuyên hơn nhiều so với khi cần tự nói – thoạt đầu chỉ cần nhận ra cả ba dạng.
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